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BÀI 9

NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH - TIỀN LÊ (tiếp theo)

II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu

- Nền kinh tế dưới thời Đinh - tiền Lê.

- Sự thay đổi về đời sống văn hoá và xã hội thời Đinh - tiền Lê.

2. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích
* KNS:

  + Tự nhận thức về nềnkinh tế văn hoá xã hội thời Đinh- tiền Lê

  + Giao tiếp/ phản hồi/ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ cảm nhận về Lê Hoàn và những việc làm của ông xây dựng nền kinh tế, văn hoá xã hội

3. Thái độ: Giáo dục cho HS tính độc lập tự chủ trong xây dựng đất nước, biết quý trọng truyền thống văn hoá của cha ông.

II. Chuẩn bị: 

1. Giáo viên: 
- TLHDTH chuẩn KTKN, SGK, SGV lịch sử 7
- Tranh ảnh di tích các công trình văn hoá thời Đinh -Tiền Lê

- Sơ đồ các từng lớp trong xã hội thời Đinh - Tiền Lê.

2. Học sinh: - Học bài cũ, đọc trước bài mới

III. Phương pháp:

- P.P: Trực quan, đàm thoại, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, kể chuyện...

- KT: Động não

IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục:

1. Ổn định: (1’)  
2. Kiểm tra bài cũ:( 4’)

? Trình bày diến biến cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn? Ý nghĩa lịch sử ?

* Diễn biến:

- Quân Tống: chuẩn bị, đường tiến quân, chỉ huy.

- Quân ta: Chỉ huy: Lê Hoàn; Chuẩn bị kháng chiến: chọn sông Bạch Đằng...;  cách đánh; kết quả.

* Ý nghĩa:

3. Bài mới:

* Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn giành thắng lợi, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân ta, tạo cơ sở để xây dựng nền kinh tế buổi đầu độc lập....

	Hoạt động1: 

Trình bày được việc xây dựng nền kinh tế tự chủ thời Đinh- Tiền Lê

* Gọi HS đọc  và theo dõi kênh chữ sgk(1)

* GV: Kinh tế ngày nay bao gồm các ngành: CN, NN, TCN, TN...Nhưng thời xưa kinh tế chủ yếu nông nghiệp, đó là nền tảng kinh tế của xã hội và được toàn dân quan tâm.

? Nhà Đinh - Tiền Lê đã đưa ra những biện pháp gì để phát triển kinh tế nông nghiệp?

- HS: Thảo luận 

* GV gọi đại diện của nhóm lên bảng trình bày kết quả của nhóm.

* GV giải thích từng biện pháp

?  Em có nhận xét gì về nền kinh tế nông nghiệp lúc bấy giờ?

- Nông nghiệp ổn đinh, bước đầu phát triển, mùa màng bội thu (987, 989).

? Tình hình thủ công nghiệp thời Đinh - tiền Lê có gì nổi bật?

 - Ở kinh đô Hoa Lư có một số xưởng thủ công nhà nước, tập trung những người thợ khéo tay chuyên rèn vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền, may quần áo, mũ, giày cho vua, quan và binh sĩ, xây dựng cung điện, nhà cửa, chùa chiền nguy nga tráng lệ.

- ở các địa phương: các nghề thủ công cổ truyền như đúc đồng, rèn sắt, làm giấy, dệt vải, làm gốm, mộc....đều phát triển hơn trước.

? Em hãy miêu tả vài nét về kinh đô Hoa Lư?

?  Qua trên em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Đinh- tiền Lê?

- HS trả lời, nhận xét bổ sung

? Vì sao thủ công nghiệp lại phát triển?

 - Đất nước độc lập, các thợ thủ công tự do phát triển.

- Số lượng thợ nhiều vì không bị cống nạp sang TQ

- Sự cần cù chăm chỉ của người thợ.

?Thương nghiệp thời này có gì đáng chú ý?

- HS trả lời, nhận xét bổ sung

- GV giải thích từng chính sách một dựa vào sách lịch sử Việt Nam tập 1.

? Nhà Đinh - tiền Lê thiết lập quan hệ bang giao với nhà Tống có ý nghĩa gì?

- Muốn củng cố nền độc lập tạo điều kiện thương nghiệp phát triển.

?  Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế dưới thời Đinh - tiền Lê?

-  Nền kinh tế nông - công - thương nghiệp bước đầu phát triển. Xây dựng được một nề kinh tế độc lập tự chủ.

?  Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế thời Đinh - tiền Lê có bước phát triển?

 - Nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc được bảo vệ, các thợ thủ công giỏi không bị bắt sang TQ như trước.

- Nông dân đều có ruộng để cày cấy

- Nhà nước chăm lo sản xuất

- Truyền thống cần cù lao động của người dân..
	1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ  ( 19’)

* Nông nghiệp:

- Chia ruộng cho nông dân

- Tổ chức lễ cày tịch điền.

- Khai hoang, chú trọng thuỷ lợi.

=>  Nông nghiệp ổn đinh, bước đầu phát triển, mùa màng bội thu ( Năm 987, 989).

* Thủ công nghiệp:

 - Nhà nước: lập xưởng thủ công:

 + Rèn vũ khí, đóng thuyền

+ Đúc tiền, may quần áo, mũ giày cho vua quan

+ Xây dựng cung điện, nhà cửa, chùa chiền...

- Địa phương:

+ Nghề thủ công truyền thống: đ úc đồng, rèn sắt, làm giấy, dệt lụa làm gốm...phát triển  hơn trước

=> TCN phát triển

* Thương nghiệp:

- Hình thành các trung tâm buôn bán và chợ làng quê.

- Mở rộng buôn bán với nước ngoài, thiết lập quan hệ bang giao với nhà Tống.

=> Nền kinh tế nông - công - thương nghiệp bước đầu phát triển. Tạo cơ sở vững chắc cho một nề kinh tế độc lập, tự chủ.



	Hoạt động 2

Trình bày được các tầng lớp xã hội và văn hoá thời Đinh-Tiền Lê

* Gọi HS đọc sgk

? Xã hội thời Đinh - tiền Lê bao gồm những tầng lớp nào?

- Thống trị, bị trị và nô tì

? Những ai nằm trong từng lớp thống trị, bị trị?

- Vua, quan lại và một số nhà sư.

 - Nông dân, thợ thủ công, người làm nghề buôn bán nhỏ và một số ít địa chủ(Thành phần xã hội lúc này chủ yếu là nông dân, họ là những người dân tự do, cày ruộng công làng xã...)

- Nô tì: số lượng không nhiều, là tầng lớp dưới cùng của xã hội.

? Tại sao nhà sư thuộc từng lớp thống trị?

- Vì giáo dục thời này chưa phát triển, phần lớn người có học là các nhà sư, họ được nhân dân và nhà nước trọng dụng.

* GV kể chuyện đối dáp của nhà sư Đỗ Thuận với sứ thần nhà Tống (sgv tr 55).

+Câu chuyện đối đáp giữa nhà sư Đỗ Thuận với sứ thần nhà Tống Lý Giác:

- Năm 987, nhà Tống sai Lý Giác sang sứ nước ta. Vua Lê sai Đỗ Thuận giả làm người chèo thuyền đưa sứ sang sông. Bỗng thấy hai con ngỗng bơi trên mặt nước, Lý Giác bèn ngâm:

Ngỗng kia, ngõng một đôi

Ngửa mặt nhìn chân trời!

Sư Thuận đang cầm chèo, liền đọc nối theo:

Lông trắng phô nước biếc

Chèo hồng rẽ sóng bơi

Lý Giác lấy làm ngạc nhiên về tài ứng xử của người chèo thuyền. Từ đó y càng tỏ ra kính nể vua Lê và triều đình ta.

? Cho HS thảo luận nhóm: vẽ sơ đồ sự phân hoá xã hội thời Đinh - tiền Lê?

* GV gọi HS lên bảng vẽ.

* GV treo sơ đồ và phân tích từng tầng lớp một.

? Đời sống văn hóa giáo dục dưới thời Đinh - tiền Lê có gì thay đổi?

- Giáo dục chưa phát triển, đây là hậu quả của hàng ngàn năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Lúc này nho học đã xâm nhập vào nước ta, chưa tạo được ảnh hưởng đáng  kể, một số nhà sư mở các lớp họ trong chùa

- Đạo phật bắt đầu truyền bá rộng rãi, chùa được xây dựng nhiều nơi (Bà Ngô, chùa Tháp, chùa Nhất Trụ...)

- Tồn tại nhiều loại hình văn hoá dân gian.

? Việc xây dựng chùa nhằm mục đích gì?

- Thờ phật, tế lễ, vui chơi, dạy học, hội họp...

? Vào ngày vui vua cũng thích đi chân đất, cầm xiên lội ao đâm cá. Cử chỉ này chứng tỏ điều gì?

- Sự gần gủi giữa vua với dân, sự phân biệt giàu nghèo, sang hèn chưa sâu sắc, quan hệ vua tôi chưa có khoảng cách.
	2. Đời sống xã hội và văn hoá(17’)

*  Xã hội: gồm 3 tầng lớp

+ Thống trị: Vua, quan văn võ, một số nhà sư

+ Bị trị: nông dân tự do cày ruộng công làng xã

+ Nô tì: số lượng ítlà tầng lớp dưới cùng của xã hội.

- Sơ đồ  các tầng lớp xã hội thời  Đinh – tiền Lê

Vua, các quan văn, võ, một số nhà sư


Nông dân, thợ thủ công, người làm nghề buôn bán nhỏ và một số ít địa chủ


Nô tì

* Văn hoá:

- Giáo dục chưa phát triển.

- Đạo phật được truyền bá rộng.

- Chùa chiền xây dựng nhiều nơi: Bà Ngô, chùa Tháp, chùa Nhất Trụ...

- Tồn tại nhiều loại hình văn hoá dân gian




4. Củng cố: (3’)

- Vì sao kinh tế dưới thời Đinh - tiền Lê phát triển?

- Những biến chuyển về đời sống văn hoá xã hội?

5. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài:( 1’)

* Bài cũ:

- Về nhà học bài theo nội dung câu hỏi sgk

- Làm các bài tập từ bài tập 7 đến bài tập 11.

* Bài mới:

- Soạn trước bài 10 và trả lời các câu hỏi sau:

? Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long.

? Tại sao nhà Lý lại giao những chức vụ quan trọng cho người thân.

? Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

V. Rút kinh nghiệm:

Thời gian toàn bài...........................................................................................................

Thời gian từng phàn........................................................................................................

Nội dung kiến thức..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………....

Phương pháp...................................................................................................................

........................................................................................................................................

